
Thông báo kết chuyển Nhân ái tuần 04 tháng 12/2024 

Hôm nay, Báo Dân trí đã làm thủ tục kết chuyển số tiền: 1,436,254,105 đồng đến các gia đình có 

hoàn cảnh khó khăn mà bạn đọc đã gửi về Báo Dân trí trong tuần qua.            

 

Chi tiết: 

1. Danh sách kết chuyển tiền bạn đọc ủng hộ qua TK của Báo Dân trí (Từ ngày 

22/12/2024 đến ngày 31/12/2024):   

Mã số  Thông tin hoàn cảnh   Số tiền   Hình thức chuyển  

Mã số 4574 

Bà Vũ Thị Nga 

 

Địa chỉ: khu Tân Lập, xã Điêu 

Lương, huyện Cẩm Khê, tỉnh 

Phú Thọ 

ĐT: 0866528974 

               

1,400,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5336 

Mã số 5336: 

 

Bà Trương Thị Ánh   

Địa chỉ: Ấp 8, xã Tân Lộc Bắc, 

huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau.   

                  

700,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5350 

Mã số 5350: 

 

Bà Trương Thị Kim 

Địa chỉ: thôn Hiệp Hòa, xã 

Quảng Hiệp, huyện Cư M'gar, 

tỉnh Đắk Lắk. 

                  

800,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5373 

Mã số 5373: 

 

Bà Hoàng Thị Mừng 

Địa chỉ: thôn Kéo Quạng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

Yên Bái. 

ĐT: 0988640654 

                  

150,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5381 

Mã số 5381: 

 

Bà Nông Thị Hải 

Địa chỉ: Đền Cô, Tam Hiệp, 

Yên Thế, Bắc Giang. 

ĐT: 0916010910 

               

1,150,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5388 

Mã số 5388: 

 

Bà Hoàng Thị Thắm 

Địa chỉ: Thôn Kiên Cố, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

tỉnh Yên Bái. 

100,000 
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5392 

Mã số 5392: 

Anh Nguyễn Minh Hạnh (chồng 

chị Hiền) 

Địa chỉ: Diễn Yên, Diễn Châu, 

Nghệ An. 

(Chị Hiền đang được điều trị tại 

Bệnh viện Phổi Trung ương). 

ĐT: 0339003180 

600,000 
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5407 

Mã số 5407: 

 

Chị Lê Thị Tâm (vợ bệnh nhân 

Lê Sĩ Hải) 

Địa chỉ: Thọ Lộc, Thọ Xuân, 

Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0964223531 

Hiện anh Hải nằm điều trị tại 

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới 

Trung ương (cơ sở Đông Anh, 

Hà Nội). 

               

1,630,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5413 

Mã số 5413: 

 

Chị Nguyễn Thị Mùi  

Địa chỉ: Xóm 4, Hưng Nguyên 

Bắc, Hưng Nguyên, Nghệ An. 

Số điện thoại: 0354464176 

               

6,590,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5414 

Mã số 5414: 

 

Chị Dương A Múi (mẹ bé 

Hoàng Bảo Nam) 

Địa chỉ: Thôn Khuổi Cấp, xã 

Mẫu Sơn, huyện Lộc Bình, tỉnh 

Lạng Sơn 

Số điện thoại: 0857088454 

               

9,300,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 5418 

Mã số 5418: 

 

Chị Nguyễn Thị Nụ  

Địa chỉ: Nghĩa Hải, Nghĩa 

Hưng, Nam Định 

(Bé Phong đang được điều trị 

tại Bệnh viện Châm cứu Trung 

ương). 

Số điện thoại: 0977926204. 

             

12,855,332  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5421 

Mã số 5421: 

 

Bà Nguyễn Thị Vừa (em gái 

bệnh nhân Nguyễn Thị Ngọt) 

Địa chỉ: thôn Ngọc Lặc, xã 

Ngọc Sơn, Tp Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương 

Số điện thoại: 0398298227 

             

49,249,686  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5424 

Mã số 5424: 

 

Bà Ngô Thị Thư (vợ bệnh nhân 

Lê Xuân Dùng) 

Địa chỉ: Thành Hưng, Thạch 

Thành, Thanh Hóa 

ĐT: 0396155139 

Bệnh nhân Dùng đang điều trị 

tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội 

(cơ sở Hoàng Mai). 

           

130,653,725  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5426 

Mã số 5426: 

 

Anh Nguyễn Ngọc Thu 

Địa chỉ: Bàn Giản, Lập Thạch, 

Vĩnh Phúc 

ĐT: 0964849312 

           

247,179,168  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

Mã số 5429 

Mã số 5429: 

 

Chị Phùng Thị Kỷ (mẹ em 

Nguyễn Công Lộc) 

Địa chỉ: Minh Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An 

Điện thoại: 0984402429 

           

170,516,677  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  



Mã số 

240436 

Mã số 240436: 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Yến (55 

tuổi)  

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Xương, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

Điện thoại: 0359912649  

                    

50,000  

 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  

    
           

632,924,588  
 CK qua NH Agribank 

bằng CMT  Total 

Mã số 4834 

Mã số 4834: 

 

 1. Ksor Hương 

 Địa chỉ: Làng Lang, xã Ia Chia, 

huyện Ia Grai, Gia Lai 

SĐT: 079 3661694 

STK: 5005205243622 - Ngân 

hàng Nông nghiệp và Phát triển 

Nông thôn Agribank - Chi 

nhánh huyện Ia Grai, Gia Lai. 

300,000 Chuyển khoản 

Mã số 3586 

Mã số 3586: Em Nguyễn Thị 

Thùy Linh. 

 

Số nhà 2, ngách 78/10, phố 8/3, 

phường Quỳnh Mai, quận Hai 

Bà Trưng, Thành phố Hà Nội. 

ĐT: 0383540328 

Chủ tài khoản:Nguyễn Thị 

Thùy Linh 

Số tài khoản: 187022878 

VPBank Lạc Trung. 

               

1,750,000  
Chuyển khoản  

Mã số 4452 

Mã số 4452: 

 

Anh Vũ Đức Thuận 

 

Địa chỉ: Thôn Phượng Hùng 1, 

xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, 

tỉnh Phú Thọ. 

 

ĐT: 0968134518.  

 TK 109871321797 chủ tài 

khoản Vũ Đức Thuận ngân 

hàng Vietinbank chi nhánh phú 

thọ 

                  

500,000  
Chuyển khoản  



Mã số 4487 

Mã số 4487: 

 

Anh Nguyễn Văn Việt 

Địa chỉ: Ấp Rạch Trắc, xã Mỹ 

Phước Tây, TX Cai Lậy, Tiền 

Giang 

ĐT: 0963496113 

 số TK: 6907205351187 - 

Agribank 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 4930 

Mã số 4930: 

1: Anh Nguyễn Minh Ngữ 

Địa chỉ: thôn Trung Phường, xã 

Minh Châu, huyện Diễn Châu, 

tỉnh Nghệ An 

Hiện gia đình anh Ngữ đang trọ 

tại ngõ 191, Phường Phúc Lợi , 

quận Long Biên, TP Hà Nội 

ĐT: 0398401916 

Số TK: 58012000009986 

Nguyễn Minh ngữ ngân hàng 

BIDV 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5008 

Mã số 5008: 

 

1: Lù Văn Đức 

Địa chỉ: Bản Bông Ban, Quài 

Tở, Tuần Giáo, Điện Biên 

ĐT: 0374915563 

Số TK: 3600911674 

Lu van duc 

Ngân hàng BIDV 

1,000,000 Chuyển khoản  

Mã số 5166 

Mã số 5166 xin gửi về: 

 

1. Chú Nguyễn Văn Triệu 

Địa chỉ: 441B tổ 14, khu phố 

Nguyễn Trãi, phường Lái 

Thiêu, TP Thuận An, tỉnh Bình 

Dương. 

SĐT: 0933185170 

Số TK: 050070247396 - 

Sacombank - Nguyen Van Trieu 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5167 

Mã số 5167 xin gửi về: 

 

1. Chị Trần Thị Hiếu 

Địa chỉ: Thôn Quyết Tiến, xã 

Đồng Môn, thành phố Hà Tĩnh, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

Số tài khoản: 3700249001588, 

ngân hàng Agribank, chủ tài 

khoản Tran Thi Hieu. 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5168 

Mã số 5168 xin gửi về: 

 

1. Chị Trần Thị Thu Doan (mẹ 

bé Phú) 

Địa chỉ: Mỹ Khê, Tự Cường, 

Tiên Lãng, Hải Phòng 

ĐT: 0365109619 

Hiện Phú đang điều trị tại Bệnh 

viện K Tân Triều. 

Trần văn Thiện ngân hàng MB 

stk 0982062487 - bố của em 

Phú 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5169 

Mã số 5169 xin gửi về: 

 

1. Chị Đào Thị Thuận (vợ bệnh 

nhân Lê Văn Cường) 

Địa chỉ: Kỳ Hoa, Kỳ Anh, Hà 

Tĩnh 

ĐT: 0327222384 

Hiện bệnh nhân Cường đang 

điều trị tại khoa Hồi sức tích 

cực, Bệnh viện Bỏng Quốc gia. 

Lê Anh Tuấn (con trai bệnh 

nhân Lê Văn Cường) stk 

5220450991. Ngân hàng BIDV 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5170 

Mã số 5170 xin gửi về: 

 

1. Ksơr Hờ Nhung 

Địa chỉ: Buôn Trinh, xã Eabar, 

huyện Sông Hinh, tỉnh Phú Yên 

ĐT: 034.6689.610 

Số TK: 4606205109373 

Ksơr Hờ Nhung 

Agribank 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5171 

Mã số 5171: 

 

1. Chị Đậu Thị Thảo (mẹ bệnh 

nhân Đặng Viết Tú) 

 

Địa chỉ: Xóm 6, xã Nghi Đồng, 

huyện Nghi Lộc, Nghệ An. 

Hoặc Khoa Hồi sức tích cực 

ngoại khoa, Bệnh viện Hữu 

nghị đa khoa Nghệ An. 

Điện thoại: 0378750391 

Số tài khoản: 3607205275521 - 

chủ TK Đậu Thị Thảo - Ngân 

hàng Agribank  

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5172 

Mã số 5172: 

 

1. Chị Hoàng Thị Thủy 

Địa chỉ: Xóm Mai Giang 2, xã 

Quỳnh Bảng, huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An. 

Điện thoại: 0982549470. 

STK của chị Hoàng Thị Thủy: 

0982549470, ngân hàng 

Vietinbank. 

                  

299,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5173 

Mã số 5173:  

Anh Ngô Thế An (bố bệnh nhân 

Ngô Thế Đang) 

Địa chỉ: Vinh Quang, Tiên 

Lãng, Hải Phòng 

ĐT: 0989128070 

Hiện bệnh nhân Đang đang điều 

trị tại khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện Bạch Mai 

Vũ Thị Duyến (mẹ bệnh nhân 

Ngô Thế Đang) stk 

2117367729701 ngân hàng 

Agribank 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5176 

Mã số 5176: 

Anh Dương Ngọc Nam (cha bé 

Khả Hân) hoặc chị Ngô Huỳnh 

Thúy Trinh (mẹ bé) 

Địa chỉ: thôn Lạc Xuân 1 (xã 

Lạc Xuân, huyện Đơn Dương, 

tỉnh Lâm Đồng. 

Điện thoại: 0962098106 

STK 0841000050621 ngân 

hàng Vietcombank Chi nhánh 

Bắc Bình Dương, CTK Dương 

Ngọc Nam 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5177 

Mã số 5177: 

Ông Đoàn Hữu Tuyền (chồng 

bệnh nhân Trần Thị Sen) 

Địa chỉ: Điền Xá, Nam Trực, 

Nam Định 

ĐT: 0393756274 

Hiện bệnh nhân Sen đang điều 

trị tại khoa Hồi sức tích cực, 

Bệnh viện đại học Y Hà Nội. 

Đoàn Hữu Tiến stk 

02943474801 ngân hàng 

TPbank ( ngân hàng tiên phong 

bank) (con trai ông tuyền và bà 

sen) 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5179 

Mã số 5179: 

Danh Tùng (cha bệnh nhân Thị 

Mộng Cầm) 

Địa chỉ: Tổ 52 ấp Bình Hòa, xã 

Vĩnh Bình Bắc, huyện Vĩnh 

Thuận, tỉnh Kiên Giang. 

SĐT: 0395.659.995 

chồng BN: nguyễn văn giang 

ngân hàng vietcombank 

0091000588426 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5180 

Mã số 5180: 

Ông Đinh Minh Chất (ông nội 2 

cháu Hiếu và Thảo). 

 

Địa chỉ: TDP 2, thị trấn Quy 

Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh 

Quảng Bình 

 

Điện thoại: 0368.438.504 

Số TK: 3806205170613 

Nh aribank 

Ông Đinh Minh Chất 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5181 

Mã số 5181: 

 

1. Anh Ma Dền (bố bệnh nhân 

Ma Văn Trường) 

Địa chỉ: Thôn Mai Cai Thàng, 

xã La Phan Tẩn, huyện Mường 

Khương, Lào Cai 

ĐT: 0815850283 

Ma Dền, stk 8805205167360, 

ngân hàng Agribank 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5182 

Mã số 5182: 

 

1. Chị Võ Thị Cẩm Vân 

Địa chỉ: Xóm 11, xã Quỳnh 

Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0969.243.987. 

Hoặc qua STK của chị Vân: 

1017894220, Ngân hàng 

Vietcombank 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5183 

Mã số 5183: 

 

1. Chị Nguyễn Thị Vinh 

Địa chỉ: Xóm Đập Đanh, xã 

Nghĩa Lộc, huyện Nghĩa Đàn, 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0396648717. 

STK chị Vinh: 3611205209512, 

ngân hàng Agribank. 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5185 

Mã số 5185: 

 

1. Chị Lê Thị Hoa 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Quỳnh Hoa, 

huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0967343336. 

STK chị Lê Thị Hoa: 

3600205617451, Ngân hàng 

Agribank. 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5186 

Mã số 5186: 

 

1. Bà Nguyễn Thị Phúc - thôn 

Nam Phước, xã Đại Tân, huyện 

Đại Lộc, Quảng Nam. 

ĐT: 0934915227. 

Số tài khoản ngân hàng 

Agribank: 420 520 532 5040. 

Chủ tài khoản Nguyễn Thị Phúc 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5188 

Mã số 5188 xin gửi về: 

 

1. Anh Nguyễn Văn Cương (bố 

bé Trọng Nhân) 

Địa chỉ: Tổ 12, Phùng Chí Kiên, 

TP Bắc Kạn, Bắc Kạn 

ĐT: 0392400127 

Vi Thị Truyền (mẹ bé Trọng 

Nhân) stk 3950648648 bidv 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5189 

Mã số 5189: 

 

1. Chị Phạm Thị Hiền 

Địa chỉ: Thôn Quang Tân, xã 

Quang Lộc, huyện Hậu Lộc, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Điện thoại: 0368914036 (chị 

Hiền) 

STK chị Hiền: 3514205245813, 

ngân hàng Agribank. 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5192 

Mã số 5192: 

 

Trương Thị Thanh Nga 

Địa chỉ: Khu phố Cửu Lợi Nam, 

phường Tam Quan Nam, thị xã 

Hoài Nhơn, Bình Định. 

ĐT: 0375.540.044 - chị Nga 

con ruột vợ chồng ông Chớ và 

bà Lợi. 

STK của chị Trương Thị Thanh 

Nga: 4307205581430, Ngân 

hàng Agribank. 

                    

22,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5203 

Mã số 520: 

 

1. Anh Lương Cao Quyền (bố 

bé Tùng) 

Địa chỉ: La Bằng, Đại Từ, Thái 

Nguyên 

ĐT: 0865897217 

Hiện bé Tùng đang điều trị tại 

khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Bỏng Quốc gia 

lương cao quyền STK 

8814041996 ngân hàng BIDV  

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5212 

Mã số 5212: 

 

1. Chị Phùng Thị Chuyện (mẹ 

bé Viên Minh) 

Địa chỉ: Phong Vân, Ba Vì, Hà 

Nội 

ĐT: 0976954419 

Phung thi chuyen  

Ngân hàng:Mb 

Stk: 0976954419 

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5228 

Mã số 5228: 

 

1. Bà Mạnh Thị Dần (mẹ nam 

sinh Mạnh Đức Đạt) 

Địa chỉ: Tổ dân phố 7, phường 

Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, 

Hà Tĩnh 

Số tài khoản: 1047030498, 

Ngân hàng Vietcombank, chủ 

tài khoản Manh Thi Dan 

                  

214,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5235 

Mã số 5235: 

 

1. Chị Đỗ Thị Thanh Hoa 

Địa chỉ: Khu 5A, Tân Phú, Tân 

Sơn, Phú Thọ 

ĐT: 0979492768 

Số TK: 2702979492768 - 

Agribank - Do Thi Thanh Hoa 

               

2,660,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5246 

Mã số 5246: 

 

Anh Lê Văn Bình 

Địa chỉ: Thôn Tân Chính, xã 

Công Chính, huyện Nông Cống, 

Thanh Hóa.  

Số tài khoản:: 0904708266, 

Ngân hàng quân đội (MB): Chủ 

TK: Lê Văn Bình 

                  

400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5247 

Mã số 5247: 

 

Chị Nguyễn Ngọc Tuyết 

Địa chỉ: Ấp Đông Ngô, xã Bình 

Hòa, huyện Giồng Trôm, tỉnh 

Bến Tre 

ĐT: 0983620872 

Số TK: 0109207090 - NH Đông 

Á - Nguyễn Ngọc Tuyết 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5248 

mã số 5248: 

 

Đinh Văn Viên (con trai bệnh 

nhân Đinh Văn Cầm) 

Địa chỉ: Nhân Sơn, Đô Lương, 

Nghệ An 

ĐT: 0971071822 

Số TK: 9540120081995 - MB - 

DINH VAN VIEN 

                  

450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5249 

Mã số 5249 xin gửi về: 

 

Bà Nguyễn Thị Mỹ (bà nội Thu 

Phương). 

Địa chỉ: Nghĩa Đạo, Thuận 

Thành, Bắc Ninh 

ĐT: 0983770794 

Số TK: 0983770794 - SHB - 

Nguyễn Thị Mỹ 

                    

60,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5253 

Mã số 5253: 

 

Chị Trần Thị Phong 

Địa chỉ: Thôn Ngọc Đoài, xã 

Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh 

Lưu, Nghệ An. 

ĐT: 0348380085 - chị Phong. 

STK của chị Trần Thị Phong: 

109006564394, ngân hàng 

Vietinbank. 

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5254 

Mã số 5254: 

 

Em: Đinh Thị Tuyên  

Địa chỉ: Thôn Đoàn Kết, xã 

Hưng Thủy, huyện Lệ Thủy, 

tỉnh Quảng Bình. 

ĐT: 0934.406.352 

Số TK: 0934406352 - MB - 

Dinh Thi Tuyen 

                  

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5296 

Mã số 5296: 

 

Anh Chu Thiên Mạnh (con trai 

ông Dũng, bà Xuân) 

Địa chỉ: TDP Hạ 12, Tây Tựu, 

Bắc Từ Liêm, Hà Nội 

ĐT: 0937879236 

Số TK: 088819869999 ngân 

hàng mb bank chu thiên mạnh 

                  

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5298 

Mã số 5298: 

 

Bà cụ Hứa Thị Ẹt 

Địa chỉ: phố Nà Lộc, thị trấn 

Văn Quan, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. 

Số TK: '3723.0.1077014.00000 

- KBNN huyện Văn Quan, tỉnh 

Lạng Sơn - UBND Thị trấn Văn 

Quan 

                  

900,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5307 

Mã số 5307: 

 

Anh Cao Văn Duẩn (cha bé 

Minh Ngọc) 

Điện thoại: 0964797872 

Địa chỉ: ấp Vũng Tây, xã Long 

Tân, huyện Dầu Tiếng, tỉnh 

Bình Dương 

CAO VĂN DUẨN 

STK: 107874132397 

Ngân hàng Viettinbank 

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5309 

Mã số 5309: 

 

Chị Lưu Phương Anh (mẹ bé 

Sơn Anh) 

Địa chỉ: TT Kim Liên, Kim 

Liên, Đống Đa, Hà Nội. 

Số TK: 19028170319012 

Tại Teckcombank Hà Nội 

Chủ Tk:LUU PHUONG ANH 

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5328 

Mã số 5328: 

 

Chị Bùi Thị Hoa (mẹ bệnh nhân 

Quách Văn Doanh) 

Địa chỉ: Tân Lâm, Phú Thành, 

Lạc Thủy, Hòa Bình 

Điện thoại: 0326054435 

Quách Văn Doanh. Stk 

3011205116795 - Agribank 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5330 

Mã số 5330: 

 

Anh Lê Huy Hùng 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Thọ Cường, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

SĐT: 0978592140 (Anh Hùng) 

Số tài khoản: 030079137703, 

Ngân hàng Sacombank, chủ tài 

khoản Lê Huy Hùng. 

                  

100,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5332 

Mã số 5332: 

 

Chị Nguyễn Thị Dẫn 

Địa chỉ: Thôn Bô, xã Khánh 

Yên, huyện Văn Bàn, tỉnh Lào 

Cai 

Số điện thoại: 0393572928 

Số TK: 8809205157437 - 

Agribank - Nguyen Thi Dan 

                  

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5340 

Mã số 5340: 

 

Chị Phạm Thị Nguyệt 

Địa chỉ: Khối phố Phú Phong, 

phường An Phú, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

ĐT:  0932576255 

Số tài khoản: 0337583770 - 

Dương Thị Minh Trâm (con gái 

thứ hai của chị Nguyệt) - Ngân 

hàng MB. 

                  

210,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5342 

Mã số 5342: 

 

Chị Dương Thị Dạ Thảo 

Địa chỉ: trú khu phố 5, thị trấn 

Hai Riêng, huyện Sông Hinh, 

tỉnh Phú Yên 

ĐT: 0795.556.395 

Số TK: 104881763230 - 

Vietinbank - Dương Thị Dạ 

Thảo 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5343 

Mã số 5343: 

 

Chị Phan Thị Lý 

Địa chỉ: Thôn Mỹ Thủy, xã Hải 

An, huyện Hải Lăng, tỉnh 

Quảng Trị. 

Số điện thoại: 0376418985. 

Số tài khoản: 0771000599647 - 

Phan Thị Lý - Ngân hàng 

Vietcombank 

                  

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5345 

 Mã số 5345: 

 

Chị Lê Thị Khuyên (mẹ bé Diệu 

Huyền) 

Địa chỉ: Yên Lâm, Yên Mô, 

Ninh Bình. 

Hiện nay, bé Diệu Huyền đang 

điều trị tại Bệnh viện Sản Nhi 

Ninh Bình. 

SĐT: 0982775715 

Lê Thị Khuyên.Stk 

030070467182. SACOMBANK 

               

2,150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5346 

Mã số 5346: 

 

Chị Phan Thị Hòa 

Địa chỉ: Xóm Liên Sơn, xã 

Phong Thịnh, huyện Thanh 

Chương, Nghệ An. 

ĐT: 0376.018.782. 

Số tài khoản của chị Phan Thị 

Hòa: 376018782, Ngân hàng 

Nam Á. 

                  

199,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5351 

Mã số 5351: 

 

Anh Nguyễn Hoàng Nhân 

Địa chỉ: ấp Đông Lợi A, xã 

Đông Phước, huyện Châu 

Thành, Hậu Giang 

ĐT: 0347.806.066 

Số TK: 7004236806066 

Agribank - Nguyen Hoang 

Nhan 

                  

141,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5353 

Mã số 5353: 

 

Bà Đỗ Thị Phượng (mẹ bệnh 

nhân Đỗ Thị Nhàn) 

Địa chỉ: Phúc Thành, Vũ Thư, 

Thái Bình 

ĐT: 0384176484 

Số TK: 2153981154 DO THI 

NHAN - BIDV 

                  

250,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5354 

Mã số 5354: 

 

Bà Trần Thị Thảnh  

Địa chỉ: xóm Kim Hoa, xã 

Thanh Xuân, huyện Thanh 

Chương, tỉnh Nghệ An. 

(Bà Thảnh đang điều trị tại 

phòng số 1, Khoa Hồi sức tích 

cực ngoại khoa, Bệnh viện hữu 

nghị đa khoa Nghệ An). 

Số điện thoại: 0981941196 (chị 

Oanh, cháu bệnh nhân Thảnh). 

Stk : 107883047691 

Ngân hàng Viettinbank Ngân 

hàng công thương việt nam  

TRẦN THỊ THẢNH 

                  

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5358 

Mã số 5358: 

 

Chị Trần Thị Cúc. 

Địa chỉ: thôn Trúc Hà, xã Đại 

Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam. 

Trần Thị Cúc 

Số tk 0336654663 

Ngân hàng quân đội MB 

                  

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5359 

Mã số 5359: 

 

Anh Lê Viết Mạnh 

Địa chỉ: Xóm Xuân Hải, xã 

Đông Hiếu, thị xã Thái Hòa, 

Nghệ An 

Hoặc: Phòng 103, tầng 1, nhà số 

6, khoa Hồi sức tích cực, Bệnh 

viện Y học cổ truyền Nghệ An. 

Số điện thoại: 0817427553, anh 

Mạnh. 

Số tài khoản của anh Lê Viết 

Mạnh: 51310000896207, Ngân 

hàng BIDV. 

                    

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5361 

Mã số 5361: 

 

Anh Nguyễn Như Hải 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Hòa Hải, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Số tài khoản: 0963871345, ngân 

hàng VPBank, chủ tài khoản 

Nguyen Nhu Phuong 

(chú ruột anh Nguyễn Như Hải) 

                  

800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5366 

Mã số 5366: 

 

Chị Nguyễn Thị Diễn. 

Địa chỉ: Thôn Trúc Hà, xã Đại 

Hưng, huyện Đại Lộc, tỉnh 

Quảng Nam. 

Số tài khoản: 0974970141. Chủ 

tài khoản Nguyễn Thị Diễn. 

Ngân hàng MBbank, chi nhánh 

Đại Lộc, Quảng Nam. 

                  

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5369 

Mã số 5369: 

 

Anh Hoàng Văn Hưởng (bố 

bệnh nhi Hoàng Duy Khôi) 

Địa chỉ: Bản Luông, Mường 

Lựm, Yên Châu, Sơn La. 

ĐT: 0326589352 

Hiện bé Khôi đang điều trị tại 

Bệnh viện Bỏng Quốc gia 

Hoang van huong. Stk; 

1051297314.  Ngân hàng 

vietcombank 

                  

650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5379 

Mã số 5379: 

 

Chị Cao Thị Thu Thủy 

Địa chỉ: xóm 8, xã Diễn Thọ, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0974893484. 

Số tài khoản: 3605205292352, 

chủ tài khoản Cao Thị Thu 

Thủy, Ngân hàng nông nghiệp 

chi nhánh Nghệ An.  

                  

800,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5380 

Mã số 5380: 

 

Anh Phạm Xuân Quang 

Địa chỉ: Ấp Nam Lân, xã Bà 

Điểm, huyện Hóc Môn, 

TPHCM 

Số TK: 0441000670541 

PHẠM XUÂN QUANG - 

Vietcombank 

Sdt: 0938238373 

                  

100,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5383 

Mã số 5383: 

 

Anh Đinh Văn Mạnh (anh trai 

bệnh nhân Chiến) 

Địa chỉ: Thanh Đức, Thanh 

Chương, Nghệ An 

ĐT: 0947639809 

Stk 356333333333 Đinh Văn 

Mạnh Ngân hàng Techcombank 

200,000 Chuyển khoản  

Mã số 5384 

Mã số 5384: 

 

Chị Lương Thị Kim Nhung 

Địa chỉ: Thôn 3, xã Phúc Trạch, 

huyện Hương Khê, tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Số tài khoản: 3707205220421, 

chủ tài khoản Lương Thị Kim 

Nhung, Ngân hàng Nông 

nghiệp và Phát triển Nông thôn 

(Agribank). 

Số điện thoại: 0989269755 

                  

300,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5386 

Mã số 5386: 

 

Em Nguyễn Trọng Nguyên 

Địa chỉ: phường Ngã Bảy, TP 

Ngã Bảy, tỉnh Hậu Giang. 

ĐT: 0395.227.163 

Số TK: 8890416016 - BIDV - 

NGUYEN TRONG NGUYEN 

                  

200,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5387 

Mã số 5387: 

 

Bà Nguyễn Thị Hiền 

Thôn Thượng Văn, Yên Nam, 

Duy Tiên, Hà Nam 

ĐT: 0948335670 

Nguyễn Thị Hiền 

2903205267203 Agribank 

               

1,000,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5389 

Mã số 5389: 

 

Anh Lê Văn Lý, hoặc chị 

Nguyễn Thị Mến 

Địa chỉ: Khu phố 4, thị trấn Tân 

Thạnh, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An. 

Điện thoại: 0382544194 

Tài khoản ngân hàng Agribank 

chi nhánh huyện Tân Thạnh, 

tỉnh Long An : stk 

6607205170899  LE VAN LY 

               

1,450,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5391 

Mã số 5391: 

 

Chị Phan Đức Hà. 

Địa chỉ: thôn Bình Khương, xã 

Bình Giang, huyện Thăng Bình, 

Quảng Nam. 

Số điện thoại chị Hà: 

0932512946. 

Số tài khoản: 1018 7543 1915. 

Chủ tài khoản Phan Đức Hà. 

Ngân hàng Vietinbank. 

                  

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5393 

Mã số 5393: 

Chị Lê Thị Xuân 

Địa chỉ: Xóm Tân Hải, xã 

Quỳnh Lập, thị xã Hoàng Mai, 

tỉnh Nghệ An. 

ĐT: 0965.924.519 (chị Xuân) 

Số tài khoản của chị Lê Thị 

Xuân: 3624205419328, ngân 

hàng Agribank. 

200,000 Chuyển khoản  



Mã số 5394 

Mã số 5394: 

 

Bà Lý Ánh Tuyết 

Địa chỉ: Hoàng Văn Thụ, TP 

Thái Nguyên, tỉnh Thái 

Nguyên. Hiện nay tạm trú tại tổ 

10, xã Quyết Thắng, TP Thái 

Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 

ĐT: 0326521393 

Số TK: 39010000865725.NH 

BIDV.CTK.Lý Ánh Tuyết. 

               

1,999,999  
Chuyển khoản  

Mã số 5396 

Mã số 5396: 

 

Ông Nguyễn Hữu Thiện 

Địa chỉ: xóm 7, xã Hưng Yên 

Nam, huyện Hưng Nguyên, tỉnh 

Nghệ An. 

Điện thoại: 0357282708 

Số TK: 3608205171851, chủ tk 

Nguyễn Hữu Thiện, Ngân hàng 

Agribank 

               

1,800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5397 

Mã số 5397: 

 

Chị Nguyễn Thị Hoài Thu 

Địa chỉ: Số 12, ngõ 34/79 Đội 

Cấn, Ba Đình, Hà Nội. 

Số điện thoại: 0917223884 

Số TK: 0011001742210 - 

Vietcombank 

Nguyễn Thị Hoài Thu 

               

1,550,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5398 

Mã số 5398: 

 

Chị Nguyễn Thị Hồng (bác ruột 

trực tiếp chăm sóc bệnh nhân 

Hoàng) 

Địa chỉ: Thạch Hòa, Thạch 

Thất, Hà Nội 

ĐT: 0973104185 

(Hoàng đang được điều trị tại 

Bệnh viện Bạch Mai). 

Nguyễn Thị Hồng Stk 

45510000089040 BIDV 

               

1,400,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5399 

Mã số 5399: 

 

Chị Nguyễn Thị Thúy  

Địa chỉ: xóm 9, xã Phúc Thành, 

huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ 

An. 

Điện thoại: 0974.839.948 

Số tài khoản: 3606205625829, 

chị Nguyễn Thị Thúy - Ngân 

hàng Agribank chi nhánh huyện 

Yên Thành, tỉnh Nghệ An. 

                  

500,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5400 

Mã số 5400: 

 

Chị Nguyễn Thị Thu Trang 

Địa chỉ: Khu phố 1, Đô thị mới 

Chờ, Yên Phong, Bắc Ninh 

ĐT: 0976915188 

Ngân hàng vietin bank: 

Tk: 100870593213 

Tên: Nguyễn Thị Thu Trang 

               

3,400,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5401 

Mã số 5401: 

 

Chị Trần Thị Ngọc Bích  

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, phường 

Mai Động, quận Hoàng Mai, Hà 

Nội. 

Số điện thoại: 0973542596. 

Bùi Thị Nguyệt (mẹ đẻ chị 

Bích) 196086688668 

Techcombank 

               

4,660,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5402 

Mã số 5402: 

 

Bà Huỳnh Thị Lịch 

Địa chỉ: khu phố 5, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên. 

Số tài khoản ngân hàng 

Agribank: 4606205183012. Chủ 

tài khoản: Huỳnh Thị Lịch 

                  

815,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5403 

Mã số 5403: 

 

Bà Nguyễn Thị Thành. 

Địa chỉ: Xóm 1, xã Cát Văn, 

huyện Thanh Chương, tỉnh 

Nghệ An. 

Số điện thoại ông Vựng: 

0344.687.702 

Số TK của cháu bà Thành: 

Nguyen Hoang Tung - 

1200209325351 - Agribank 

               

2,170,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5404 

Mã số 5404: 

 

Chị Lò Thị Chương 

Địa chỉ: Cà Nàng, Quỳnh Nhai, 

Sơn La. 

(Sau tai nạn, 2 vợ chồng đang ở 

quê nội: thôn Quán Trang, xã 

Bát Trang, huyện An Lão, thành 

phố Hải Phòng). 

ĐT: 0869344611. 

Agribank số 7908205047299 - 

Lò Thị Chương 

               

3,033,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5405 

Mã số 5405: 

 

Chị Lê Thị Kim Anh 

Địa chỉ: xóm 3, xã Minh Châu, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

Hoặc khoa lọc máu nhân tạo, 

Bệnh viện Đa khoa TP Vinh (cơ 

sở 2, phường Quán Bàu), Nghệ 

An. 

ĐT: 0973118700 

Số tài khoản của chị Lê Thị 

Kim Anh: 973118700, ngân 

hàng NamAbank. 

               

2,380,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5406 

Mã số 5406: 

 

Anh Đào Văn Thông 

Địa chỉ: Xóm 5, xã Quỳnh 

Thạch, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ 

An. 

ĐT: 0988823701. 

Số tài khoản của anh Đào Văn 

Thông: 107871926494, ngân 

hàng Vietinbank. 

               

2,230,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5408 

Mã số 5408: 

 

Em Trịnh Khắc Trọng 

Địa chỉ: Thôn 4, xã Thọ Ngọc, 

huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa 

Số điện thoại: 0878410058 

(Trọng). 

Số tài khoản: 28124999999999, 

chủ tài khoản Trịnh Khắc 

Trọng, ngân hàngTeckcombank. 

               

1,800,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5409 

Mã số 5409: 

 

Bà Nguyễn Thị Thảo 

Địa chỉ: khu phố 6, thị trấn Hai 

Riêng, huyện Sông Hinh, tỉnh 

Phú Yên 

Số TK: 4606205185394 - 

Agribank - Nguyen Thi Thao 

               

2,650,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5410 

Mã số 5410: 

 

Bà Lê Thị Hồng 

Địa chỉ: Thôn Yên Thượng, xã 

Minh Xuân, huyện Lục Yên, 

Yên Bái. 

STK: 8707205274349. Lê Thị 

Hồng - Ngân hàng Agribank 

               

2,830,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5411 

Mã số 5411: 

 

Chị Nguyễn Thị Ngọc Huyền 

Địa chỉ: xã Đại , TP Ngã Bảy, 

tỉnh Hậu Giang. 

ĐT: 0357591872 

Số TK: 070144915141 - 

Sacombank - NGUYEN THI 

NGOC HUYEN 

               

3,710,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5412 

Mã số 5412: 

 

Chị Thái Thị Hoài 

Địa chỉ: Khối Quang Minh, 

phường Quang Phong, thị xã 

Thái Hòa, Nghệ An. 

Số điện thoại: 0396254995 

Số tài khoản của chị Thái Thị 

Hoài: 396254995, ngân hàng 

NamAbank. 

               

3,900,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5415 

Mã số 5415: 

 

Bà Lâm Thị Hiền  

Địa chỉ: xã An Thạnh Đông, 

huyện Cù Lao Dung, Sóc Trăng 

Số điện thoại: 0375.579.695 

Só TK: 7613205202061 - 

Agribank - Lam Thi Hien 

               

6,940,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5416 

Mã số 5416: 

 

Bà Phan Thị Mai  

Địa chỉ: Thôn Sơn Viên, xã Duy 

Nghĩa, huyện Duy Xuyên, tỉnh 

Quảng Nam 

Số điện thoại: 0795286996 (bà 

Mai). 

Số tài khoản: 4223249004033. 

Chủ tài khoản Phan Thị Mai. 

Ngân hàng Agribank. 

               

4,960,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5417 

Mã số 5417: 

 

Bà Nguyễn Thị Lan 

Địa chỉ: Thôn Cộng Hòa, xã 

Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà 

Nội. 

Số điện thoại: 0877436593 (anh 

Dương con bà Lan) 

               

7,050,000  
Chuyển khoản  



Mã số 5419 

Mã số 54: 

 

Em Trần Đăng Sơn 

Địa chỉ: Xóm Văn Đồng, xã 

Hiến Sơn, huyện Đô Lương, 

Nghệ An. 

Số điện thoại: 0367443852 

Số tài khoản của Sơn: 

0367761017, Ngân hàng 

MBbank. 

             

18,212,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5420 

Mã số 5420: 

 

Ông Nguyễn Văn Khoa 

Địa chỉ: thôn Thuận Trị, xã 

Hương Vĩnh, huyện Hương 

Khê, tỉnh Hà Tĩnh. 

Số tài khoản: 216172618001, 

Ngân hàng Lộc Phát Việt Nam 

(LPBank), chủ tài khoản 

Nguyễn Văn Khoa. 

             

12,105,000  
Chuyển khoản  

Mã số 5422 

Mã số 5422: 

Chị Đỗ Thị Quỳnh (vợ anh 

Long) 

Địa chỉ: Thôn Xuân Mới, xã 

Yên Thọ, huyện Như Thanh, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số tài khoản MBbank: 

0111260298888, chủ tài khoản 

Đỗ Thị Quỳnh. 

Số điện thoại: 0388968358 (chị 

Quỳnh). 

(Hiện nay, anh Long nằm điều 

trị tại phòng 4-15, tầng 4, khu 

nhà 10, Bệnh viện Hữu Nghị). 

             

35,998,333  
Chuyển khoản  



Mã số 5423 

Mã số 5423: 

 

Trương Thị Mai (mẹ bé Việt 

Hiền) 

 

Địa chỉ: Thôn Phú Đa, xã Hòa 

Tân Đông, thị xã Đông Hòa, 

tỉnh Phú Yên. 

(Gia đình Việt Hiền đang ở nhà 

trọ 0 đồng, số 14 đường 225, 

phường Tân Phú, TP Thủ Đức, 

TPHCM) 

 

Điện thoại: 0903961034. 

4601205168997 AGRIBANK 

chi nhánh Phú Yên, CTK truong 

thi mai 

             

41,979,579  
Chuyển khoản  

Mã số 5425 

Mã số 5425: 

 

Chị Phạm Thị Lam 

Địa chỉ: Thôn Tiên Lăng, xã 

Cẩm Vân, huyện Cẩm Thủy, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0349 910 337 

(chị Lam). 

Số tài khoản: 0349910337 ngân 

hàng Agribank, chủ tài khoản 

Phạm Thị Lam. 

             

38,202,002  
Chuyển khoản  

Mã số 5427 

Mã số 5427: 

 

Bà Trần Thị Xuân 

Địa chỉ: xóm 4, xã Diễn Hải, 

huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ 

An. 

Số TK: 3605205725629, Trần 

Thị Xuân, Agrbank 

             

66,712,797  
Chuyển khoản  

Mã số 5428 

Mã số 5428: 

 

Chị Lường Thị Hiên 

Địa chỉ: Thôn Gạo, xã Thanh 

Sơn, huyện Lương Sơn, tỉnh 

Hòa Bình. 

Điện thoại: 0388589496 

Số TK: 02430388589496 - MB 

- Luong Thi Hien 

             

80,495,589  
Chuyển khoản  



Mã số 5430 

Mã số 5430: 

Bà Chu Thị Hằng 

Địa chỉ: Thôn Đồng Lạc, xã 

Hoằng Trạch, huyện Hoằng 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa. 

Số điện thoại: 0947775248, bà 

Hằng, vợ ông Quang. 

Số tài khoản ngân hàng 

Sacombank: 030076438192, 

chủ tài khoản Chu Thị Hằng.  

             

85,394,089  
Chuyển khoản  

Mã số 5431 

Mã số 5431: 

 

Chị Nguyễn Thanh Hà  

Địa chỉ: Khu tập thể, số 170 phố 

Hồng Mai, quận Hai Bà Trưng, 

Hà Nội. 

Điện thoại: 0392565709 (Bố 

của chị Hà) 

Số TK: 1500205282356 - 

Agribank - Nguyễn Thanh Hà 

           

174,394,867  
Chuyển khoản  

Mã số 5432 

Mã số 5432: 

 

Anh Nguyễn Đức Thắng 

Địa chỉ: Thôn 9, xã Đạ Kho, 

huyện Đạ Huoai, tỉnh Lâm 

Đồng. 

Địa chỉ nhà trọ: 6/34 Phạm Phú 

Thứ, phường B'Lao, thành phố 

Bảo Lộc, Lâm Đồng. 

Số tài khoản Vietcombank: 

1015677503, chủ tài khoản 

Nguyễn Đức Thắng. 

             

46,285,605  
Chuyển khoản  



Mã số 5433 

Mã số 5433: 

 

Chị Nguyễn Thị Hương Giang 

Địa chỉ: Thôn Quý Phước, xã 

Bình Quý, huyện Thăng Bình, 

Quảng Nam. 

Tạm trú: Tổ 21 Bàu Ốc, xã Cẩm 

Hà, TP Hội An, Quảng Nam. 

Tài khoản ngân hàng BIDV: 

5660528898. Chủ tài khoản 

Nguyễn Thị Hương Giang. 

 

Số điện thoại: 0903530581 (chị 

Giang). 

           

112,914,664  
Chuyển khoản  

Mã số 5434 

Mã số 5434: 

 

Em Trần Văn Quốc Khánh 

Địa chỉ: Thôn Đồn, xã Vạn 

Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh 

Quảng Bình. 

Số điện thoại: 0899.816.663 

TRAN VAN QUOC KHANH  

Stk: 0835925048 

ngân hàng MB 

                  

200,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240420 

Mã số 240420: 

 

1. Bà Lang Thị Nam 

Địa chỉ: Thôn Hai Huân, xã 

Thanh Phong, huyện Như Xuân, 

tỉnh Thanh Hóa. 

Số TK: 1000007062079693 - 

ngân hàng chính sách XH - 

MAT TRAN TO QUOC XA 

THANH PHONG 

                    

20,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240434 

Mã số 240434: 

 

Chị Trần Thị Minh Tài 

Địa chỉ: Thượng Long, Yên 

Lập, Phú Thọ 

ĐT: 0975397843 

Số TK: 2716205010162 ngân 

hàng Agribank. Trần thị minh 

tài 

                  

250,000  
Chuyển khoản  



Mã số 

240435 

Mã số 240435: 

 

Anh Huỳnh Văn Thái 

Địa chỉ: ấp Thận Cần, xã Bắc 

Hòa, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

Điện thoại: 032 801 9468 

STK: 8833198717 

Ngân hàng BIDV 

Chủ TK: Huỳnh Văn Thái 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240437 

Mã số 240437: 

 

Ông Trần Văn Nghĩa 

Địa chỉ: Ấp 2, xã Tân Thành B, 

huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng 

Tháp 

SĐT: 0392754326 

Chủ TK: Trần Văn Nghĩa 

STK: 6509283254024 

Ngân hàng: Agribank 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240438 

Mã số 240438: 

 

Chị Bùi Thị Thảnh 

Địa chỉ: xóm Phú Sơn, xã Lăng 

Thành, Yên Thành, Nghệ An 

Số TK có ủy quyền - 

126000099853 - Vietinbank - 

UBMT TQ XA LANG THANH 

                  

150,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240439 

Mã số 240439: 

 

Bà Võ Thị Chấm 

Điện thoại: 0976183544 

Địa chỉ: Ấp Phước Mỹ, xã 

Phước Long, huyện Giồng 

Trôm, tỉnh Bến Tre 

Chủ TK: Võ Thị Chấm 

STK:7107205694153 

Ngân hàng: Agribank 

                    

50,000  
Chuyển khoản  



Mã số 

240441 

Mã số 240441: 

Anh Trần Văn Tài (con trai ruột 

bà Trần Thị Bé Son) 

Địa chỉ: Ấp 3, xã Vĩnh Xương, 

thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.  

Điện thoại: 0963983946  

Số tk: 107883050418 

Viettinbank Trần Văn Tài 

                    

65,000  
Chuyển khoản  

Mã số 

240442 

Mã số 240442: 

 

Ông Hồ Văn Xào 

Địa chỉ: Thôn Trà Nô, xã Phước 

Trà, huyện Hiệp Đức, tỉnh 

Quảng Nam 

Số TK đã có ủy quyền: 

4214201004186 - Ban Van 

Dong Quy Vi Nguoi Ngheo Xa 

Phuoc Tra - Agribank 

                    

50,000  
Chuyển khoản  

    
           

796,614,517  
Chuyển khoản Total 

Mã số 4531 

 Bà Võ Thị Rớt  

 

Địa chỉ: trú thôn Xuân Thạnh 2, 

xã Hòa Tân Tây, huyện Tây 

Hòa, Phú Yên 

ĐT: 0858.340.081 

                  

300,000  

Do hoàn cảnh đăng đã lâu, 

Báo đang liên hệ với hoàn 

cảnh để kết chuyển 

    
                  

300,000  

Do hoàn cảnh đăng đã 

lâu, Báo đang liên hệ với 

hoàn cảnh để kết chuyển 

Total 

Mã số 

240501 

Chương trình Nhân ái: Chung 

tay cứu trợ đồng bào miền Bắc 

trong lũ dữ 

                  

210,000  
Tòa soạn  

Mã số 

240502 

Chương trình Nhân ái: Hãy 

chung tay xây lại Làng Nủ 

                  

700,000  
Tòa soạn  

Mã số 

240601 

Cầu Dân trí  

Thôn Già Thượng, xã Việt Tiến, 

huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai 

               

3,910,000  
Tòa soạn  

Mã số 

240104 

Mã số 240104: 

 

Điểm trường Nà Thưa, tiểu học 

Vân An 

Địa chỉ: Thôn Bình Trung, xã 

Vân An, huyện Chi Lăng, tỉnh 

Lạng Sơn. 

                  

305,000  
Tòa soạn  



Mã số 

240426 

Mã số 240426: 

 

Anh Huỳnh Thanh Sang 

Điện thoại: 0368 388 155 

Địa chỉ: Ấp Bảy Ngàn, xã Tân 

Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh 

Long An 

                    

20,000  
Tòa soạn  

Mã số 

240440 

Mã số 240440: 

 

Bà Hà Thị Ca và ông Hoàng 

Văn Lê 

Địa chỉ: Thôn Đồng Văn, xã 

Đồng Giáp, huyện Văn Quan, 

tỉnh Lạng Sơn. 

                    

50,000  
Tòa soạn  

Mã số 5178 
Mã sô 5178: Chương trình xóa 

100 căn nhà tạm 

                  

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 5375 

Mã số 5375: 

 

1. Chị Hoàng Kim Cúc  

Địa chỉ: Xóm Sam Luồng, xã 

Trương Lương, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng. 

                  

100,000  
Tòa soạn  

Mã số 5378 

Mã số 5378: 

 

Chị Lý Thị Duyên 

Địa chỉ: Xóm Nà Chang, xã 

Trương Lương, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng 

                  

700,000  
Tòa soạn  

Mã số 5390 

Mã số 5390: 

 

Anh Lý Văn Luật 

Địa chỉ: xóm Nà Mừa, xã 

Trương Lương, huyện Hòa An, 

tỉnh Cao Bằng. 

100,000 Tòa soạn  

Mã số 5395 

Mã số 5395: 

 

Ông Lăng Văn Tọng và bà 

Nông Thị Thái 

Địa chỉ: thôn Nà Thúm, xã 

Trương Lương, huyện Hòa An, 

Cao Bằng. 

                  

220,000  
Tòa soạn  

    
               

6,415,000  
Tòa soạn  Total 

    
        

1,436,254,105  
Grand Total 

 


